
THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Về việc Mua sắm tài sản, trang thiết bị nội thất và đồ dùng sinh hoạt phục vụ  

công tác khám chữa bệnh năm 2026 tại Trung tâm 

 

Kính gửi: Quý công ty, các đơn vị kinh doanh. 

 

Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để làm cơ sở 

xây dựng giá dự toán, lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm tài sản, trang thiết bị 

nội thất và đồ dùng sinh hoạt phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2026 tại Trung 

tâm. Nội dung chi tiết như sau: 

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá: 

- Đơn vị: Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa. 

- Địa chỉ: Thôn Vĩnh Lim, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

- Người tiếp nhận: Bộ phận Văn thư - Phòng Tổ chức - Hành chính. 

- Số điện thoại tiếp nhận: 0984.551.694 

II. Hình thức và thời hạn tiếp nhận báo giá: 

- Thời hạn tiếp nhận: Từ ngày 07/07/2026 đến trước 17h00 ngày 12/07/2026. 

- Hình thức nộp: Báo giá được bỏ trong phong bì dán kín, niêm phong bằng dấu 

giáp lai của đơn vị báo giá. Bên ngoài phong bì ghi rõ: Mua sắm tài sản, trang thiết bị 

nội thất và đồ dùng sinh hoạt phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2026 tại Trung 

tâm.  

 Hồ sơ kèm theo bao gồm: 

1. Bảng báo giá chi tiết theo mẫu chuẩn quy định tại Phụ lục II đính kèm. 

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh / Bản công chứng đăng ký 

doanh nghiệp. 

3. Catalogs tài liệu kỹ thuật chi tiết, hình ảnh minh họa hàng hóa thực tế (nếu 

có). 

III. Nội dung yêu cầu báo giá chi tiết: 

1.Danh mục hàng hóa tham chiếu: Chi tiết số lượng và thông số quy chuẩn 

tại Phụ lục I đính kèm thư mời này. 

 Ghi chú: Mọi tên gọi mang tính thương hiệu, mã hiệu hoặc ký mã hiệu sản 

phẩm trong danh mục (ví dụ như mã GNV-07-00, GS-30-11H, GL 304...) chỉ nhằm 

mục đích mô tả tiêu chuẩn chất lượng và thông số kích cỡ tối thiểu yêu cầu. Các đơn 

SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 KHU VỰC CHIÊM HÓA 

Số: 400/TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chiêm Hóa, ngày 07 tháng 7 năm 2026 

 



2 

 

vị báo giá hoàn toàn được tự do và khuyến khích chào thầu các mặt hàng có tính 

năng, chất liệu kỹ thuật, phom dáng tương đương hoặc tốt hơn mã mẫu đó. 

2.Yêu cầu chất lượng & độ mới: Hàng hóa phải mới 100%, có năm sản xuất 

từ năm 2025 - 2026 trở lại đây, hoàn toàn chưa qua sử dụng, cam kết chịu lực tối ưu 

đáp ứng môi trường tập trung đông người của Trung tâm Y tế. 

3.Giá trị báo giá: Giá chào là giá trọn gói cuối cùng, đã bao gồm đầy đủ thuế 

GTGT, toàn bộ chi phí bao gói, bốc xếp, vận chuyển đường dài, lắp đặt hoàn thiện và 

thực hiện vệ sinh công nghiệp sạch sẽ tại các khoa/phòng chuyên môn trực thuộc 

Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa. 

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày ký phát 

hành biểu giá. 

5.Yêu cầu về chế độ bảo hành: Cam kết bảo hành tối thiểu 12 tháng đối với 

nhóm Nội thất gỗ công nghiệp và Inox (bàn, ghế xoay, tủ hồ sơ...) và tối thiểu 06 

tháng đối với nhóm Đồ dùng vải cotton (chăn, ga, gối y tế...) tính từ thời điểm nghiệm 

thu bàn giao chính thức. 

Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa trân trọng thông báo và kính mời các đơn 

vị, cơ sở kinh doanh phân phối quan tâm chuẩn bị hồ sơ báo giá chất lượng để tham 

gia hợp tác lâu dài./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Phòng KH-NV (đăng tải); 

- Website Trung tâm Y tế; 

- Lưu: VT, HST. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Văn Linh 
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DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thư mời số 400/TTYT ngày 07/07/2026  

của Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa) 

TT Tên hàng hóa dự trù ĐVT 
Số 

lượng 
Chi tiết yêu cầu kỹ thuật (Thông số & Vật liệu) 

1 Ghế xoay văn phòng  Cái 46 

Tương đương mã hiệu GNV-07-00. Khung ghế ống thép mạ 

Ni-Cr hoặc sơn tĩnh điện. Đệm và tựa bằng mút bọc PVC 

hoặc nỉ. Chân xoay có bánh xe, cần hơi nâng hạ. KT: 580 x 

600 x (950-1050) mm (± 5%). 

2 Ghế gấp  Cái 30 

Tương đương mã hiệu 01S. Khung thép ống tròn Ø22 sơn 

tĩnh điện bền màu. Đệm ngồi và tựa bọc PVC cao cấp. Cơ 

cấu gấp gọn linh hoạt. KT: 445 x 505 x 850mm (± 5%). 

3 Ghế băng nhựa (4 chỗ)  Cái 5 

Tương đương mã hiệu GS-30-11H. Băng 04 chỗ ngồi liên 

kết. Đệm và tựa nhựa đúc nguyên khối chịu lực cao. Khung 

chân chữ T thép sơn tĩnh điện. KT: 2000 x 515 x 800mm (± 

5%). 

4 Ghế inox Cái 20 

Vật liệu Inox SUS 201 hoặc 304 không gỉ. Chân ống Ø22.2 

dày ≥1.0mm, có gân tăng cứng. Mặt hình tròn Ø300mm. 

Chân có nút cao su chống trượt. 

5 Ghế xoay inox phòng mổ  Cái 10 

Toàn bộ bằng Inox SUS 304 chuyên dụng. Mặt ghế tròn, 

chân có vòng để chân. Điều chỉnh độ cao bằng trục vít. Chân 

có bánh xe chịu lực. 

6 

Bàn văn phòng MDF lõi 

xanh cao cấp (kích thước 

80 x 1m6) 

Cái 2 

Tương đương mã 11-01-PU. Gỗ MDF lõi xanh chống ẩm 

sơn PU 5 lớp cao cấp. Có yếm bàn trang trí sang trọng và lỗ 

đi dây điện. KT: 1600 x 800 x 750mm (± 5%). 

7 Bàn văn phòng Cái 4 

Gỗ công nghiệp sơn phủ PU cao cấp chống thấm, chống 

xước. Có hộc ngăn kéo hoặc cánh mở khóa locker. KT 

khoảng: 1600 x 800 x 750mm. 

8 Bàn máy tính Cái 3 

Gỗ Melamine chống xước. Thiết kế chuyên dụng có khay 

bàn phím trượt, kệ để CPU và ngăn kéo có khóa. KT khoảng: 

1200 x 600 x 750mm. 

9 
Bàn họp tròn rộng 1,2 m x 

2,4 m 
Cái 3 

Gỗ công nghiệp sơn PU hoặc Melamine cao cấp. Mặt bàn 

dày ≥ 40mm. Chân hộp vững chãi. KT khoảng: 2400 x 1200 

x 750mm (± 5%). 

10 Bàn cho cán bộ Cái 3 
Gỗ phủ Melamine chống ẩm. Có ngăn kéo khóa. KT tiêu 

chuẩn: 1200 x 600 x 750mm. 

11 Tủ đựng tài liệu 4 cánh Cái 1 

Gỗ công nghiệp MDF cao cấp. Thiết kế chia nhiều khoang 

cánh mở có khóa an toàn. KT tiêu chuẩn văn phòng cao 

khoảng 1900mm. 

12 
Tủ sắt (6 buồng, văn 

phòng...) 
Cái 3 

Tương đương mã CA3BL. Tủ sắt sơn tĩnh điện, chia khoang 

dọc chuyên dụng đựng file hồ sơ, khóa locker an toàn từng 

ngăn. 

13 Tủ đựng tài liệu cánh kính Cái 1 

Thép sơn tĩnh điện màu ghi sáng. Phần trên 2 cánh kính có 

đợt di động. Phần dưới 2 cánh sắt mở có khóa. KT khoảng: 

915 x 450 x 1830mm. 
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TT Tên hàng hóa dự trù ĐVT 
Số 

lượng 
Chi tiết yêu cầu kỹ thuật (Thông số & Vật liệu) 

14 Tủ trà văn phòng Cái 9 

Gỗ Melamine, cánh mở có suốt treo và đợt ngang. Phụ kiện 

bản lề, khóa chất lượng cao. KT khoảng: 800 x 500 x 

1800mm (± 5%). 

15 Tủ trà văn phòng lõi xanh Cái 2 

Gỗ công nghiệp MDF lõi xanh sơn phủ PU cao cấp. Thiết kế 

sang trọng cánh kính kết hợp cánh gỗ. Phù hợp phòng lãnh 

đạo. 

16 Giường gỗ Cái 3 

Gỗ Xoan Đào (hoặc TĐ) tẩm sấy chống mối mọt. Dát phản 

hoặc dát nan chắc chắn. Sơn phủ PU. KT khoảng: 1.6m x 

2.0m. 

17 
Giá kệ đựng ống nghiệm 

và kệ để tài liệu 
Cái 2 

Kệ đựng ống nghiệm y tế chuyên dụng hoặc kệ thép đựng tài 

liệu 5 tầng sơn tĩnh điện chịu lực cao. 

18 Đệm (1.2m) Cái 9 
Lõi bông ép nhiệt tinh khiết y tế, không lún xẹp. Vỏ bọc vải 

cotton y tế. KT: 1200 x 1900 x 90mm (± 2%). 

19 Chăn hè  Cái 43 
Vải 100% Cotton mềm mại, thoáng mát. Không phai màu 

khi giặt tẩy y tế. KT khoảng: 1.8m x 2.0m. 

20 Chăn bông Cái 13 

Ruột bông Polyester siêu nhẹ, giữ nhiệt. Vỏ bọc cotton 

thoáng khí. Không vón cục sau khi giặt. KT khoảng: 1.8m x 

2.0m. 

21 Gối Cái 46 
Ruột bông trắng mịn (fiber), vỏ cotton thấm hút. Đảm bảo độ 

đàn hồi. KT tiêu chuẩn: 45 x 65cm. 

22 Ga trải giường 1m2 Cái 14 
Vải cotton chuyên dụng (T400), phẳng mịn, không xù lông. 

KT phù hợp giường đơn y tế 1.2m. 

23 Chiếu 1m2 mây cao cấp Cái 26 
Cấu tạo 2 lớp y tế: mặt trên sợi polyethylene thoáng khí; mặt 

dưới cách ẩm. Dễ vệ sinh bằng cồn. 

24 Chiếu 1m5 mây cao cấp Cái 1 
Cấu tạo 2 lớp y tế: mặt trên sợi polyethylene thoáng khí; mặt 

dưới cách ẩm. Dễ vệ sinh bằng cồn. KT Rộng 1.5m. 

25 Chiếu 1m6 mây cao cấp Cái 2 
Cấu tạo 2 lớp y tế: mặt trên sợi polyethylene thoáng khí; mặt 

dưới cách ẩm. Dễ vệ sinh bằng cồn. KT Rộng 1.6m. 

26 Chiếu 1m8 mây cao cấp Cái 1 
Cấu tạo 2 lớp y tế: mặt trên sợi polyethylene thoáng khí; mặt 

dưới cách ẩm. Dễ vệ sinh bằng cồn. KT Rộng 1.8m. 

27 
Rèm che / Rèm cửa sổ / 

Rèm hành lang 
Cái 32 

Loại rèm cuốn hoặc rèm vải cản sáng 100% (Blackout). 

Khung nhôm sơn tĩnh điện. Đã bao gồm công lắp đặt. 

 Tổng cộng 334  

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC II 

Logo công ty 

Địa chỉ, số điện thoại liên hệ…. 

 

BÁO GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 

 

Kính gửi: ………………………………………………………….. 

 

Căn cứ yêu cầu báo giá của Quý cơ quan mà chúng tôi nhận được, Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi Quý Cơ quan bảng báo giá về hàng hóa, dịch 

vụ như sau: 

 

ST

T 
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Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng 

sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng 

kỹ thuật cơ 

bản 

 Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

 
2                      

….                      

 

Điều khoản thương mại: 

- Hiệu lực: Báo giá có hiệu lực trong vòng ….. ngày kể từ ngày phát hành. 

- Giá nêu trên đã bao gồm thuế, phí các loại và vận chuyển, bàn giao đến địa điểm Bên mua, chưa bao gồm chi phí lắp đặt, cài đặt. 

- Bảo hành: Hàng hóa được bảo hành trong thời gian……… 

 

Rất mong được hợp tác với Quý cơ quan ! 

 

 …….., ngày ….. tháng ….. năm ……… 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA ĐƠN VỊ CUNG CẤP 

 

 


